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DOANH NGHIỆP:....................................................................................................... 
- Địa chỉ:.............................................................................................................……….. 
- Điện thoại:………………………………………………..………….……………….. 
- Địa chỉ hộp thư điện tử:……………………………………………..……………… 
I.ĐẶC ĐIỂM CHUNG 
1. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án): 
 Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước                               
 Doanh nghiệp có cổ phần, có vốn góp của Nhà nước     
 Doanh nghiệp dân doanh                                              
 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài                       
2.Tổng số lao động có hợp đồng lao động đang sử dụng:............... người.
Trong đó: Nữ:..............người; DTTS: ……….. Người.
 3. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trên  tổng doanh thu): ………………………………………………………..………….… 
…………………………………………………………………………..………………….
II. THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ 1/7/2022  ĐẾN  NAY
1. Mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp đang áp dụng:........................ đồng/tháng. 
2. Doanh nghiệp có thực hiện điều chỉnh mức lương trong thang - bảng lương của người lao động có hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022 đến nay hay không? 
 Có                                                             Chưa 
Nếu chọn chưa, doanh nghiệp cho biết lý do: …………………………………………….
.................................................................................................................................................. 
3. Doanh nghiệp gặp khó khăn khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP?  
Có                                                           Không 
Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân: 
.................................................................................................................................. ................................................................................................................................... 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp đang áp dụng có phù hợp không?   
Có                                                            Không 
2. Doanh nghiệp có đề xuất điều chỉnh mức lương tổi thiểu vùng, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới hay không? 
 Có                                                              Không 
Nếu chọn có, doanh nghiệp đề xuất về điều chỉnh như thế nào? 
- Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2024 từ: 3.250.000 đồng/tháng và 15.600 đồng/giờ thành…………………đồng/tháng. ………................ đồng/giờ.
- Điều chỉnh địa bán áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2024 từ vùng:..........., đến vùng:.................. 
3. Đề xuất khác
…………………………………………………………………………………………
Người lập biểu                           …………………….,ngày…….tháng......năm 2023 
          GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


Biểu mẫu số 2 
………………...................................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……………………………………..                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: .........................,                                                 …………..,ngày       tháng 03 năm 2023 
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng,
địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
1. Cơ quan, tổ chức có triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2022 không? 
 Có                                                                             Không 
Nếu chọn có, cho biết hình thức triển khai, hướng dẫn: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 
2. Mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp, cơ sở SXKD đang áp dụng tại địa bàn có phù hợp không?  
 Có                                                                              Không 
Nếu chọn không, đề nghị cho biết vì sao: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
 II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Cơ quan, tổ chức có đề xuất điều chỉnh mức lương tổi thiểu vùng, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới hay không? 
 Có                                                                                  Không 
2. Nếu chọn có, đề xuất về điều chỉnh như thế nào? 
- Điều chỉnh mức lương tổi thiểu vùng năm 2024 tăng khoảng…….%; hoặc giảm khoảng:…….. %. 
- Điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tổi thiểu vùng năm 2024 tại địa phương  từ vùng:..........., đến vùng:......................... 
Lý do điều chỉnh: ……………………….……………………………………………. …………………………………………………………………………………………
3. Đề xuất khác:
……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nơi nhận:                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
- UBND huyện(Phòng LĐ-TB&XH);                               ( Ký, đóng dấu)
- Lưu: VT. 
 
